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 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 Trong những năm gần đây, khung pháp lý trong tổ chức công tác kế toán có 

những đổi mới lớn như ban hành Luật kế toán, 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, kèm 

theo các nghị định và thông tư hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật và chuẩn mực kế 

toán. Từ sự thay đổi đó dẫn đến các nội dung căn bản, nguyên tắc tổ chức công tác kế 

toán doanh nghiệp nói chung, đồng thời tuỳ thuộc vào đặc điểm từng ngành sản xuất 

kinh doanh đòi hỏi có sự vận dụng linh hoạt để lựa chọn chính sách kế toán phù hợp với 

doanh nghiệp. 

 Hiện nay, trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêy từng bước chuyển từ đào 

tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, do đó các môn học, mô đun được thiết 

kế thành các tín chỉ cho phù hợp với chương trình đào tạo mới của trường. Trong bối 

cảnh đó, giáo trình Kế toán doanh nghiệp 4 (Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ) 

được tổ chức biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán vận dụng nội 

dung công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp theo từng quy trình kế toán cụ thể và cung 

cấp thông tin kinh tế tài chính trên các báo cáo tài chính phù hợp với Luật kế toán Việt 

Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tạo 

điều kiện thuận lợi hơn khi sinh viên tiếp cận tình huống thực tế tại đơn vị thực tập, tiến 

tới hành nghề kế toán trong tương lai. 

 Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 4 bao gồm các bài sau: 

 Bài mở đầu: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại – dịch vụ 

 Bài 1. Kế toán mua,  bán hàng hóa trong nước 

 Bài 2. Kế toán kinh doanh nhà hàng 

Bài 3. Kế toán kinh doanh khách sạn 

Bài 4. Kế toán kinh doanh du lịch 

Bài 5. Thực hành ứng dụng 

Tác giả xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã đóng góp ý kiến để tác giả có thể 

hoàn thành giáo trình này. Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng không 

thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của tất cả mọi người để giáo trình 

ngày càng được hoàn thiện hơn. 

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2020 
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Bài mở đầu 

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

Giới thiệu: 

 Bài học này trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán thương mại dịch vụ: đặc 

điểm riêng biệt của doanh nghiệp thương mại-dịch vụ, tổ chức công tác kế toán, bộ máy 

kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại-dịch vụ. 

Mục tiêu bài 

 - Trình bày được đặc điểm riêng biệt của doanh nghiệp thương mại-dịch vụ (TM-

DV). 

 - Trình bày được tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản 

kế toán, hình thức kế toán và sổ kế toán, chế độ báo cáo kế toán.  

Nội dung bài 

1. Những vấn đề chung về kinh doanh TM-DV 

1.1. Khái niệm 

- Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa 

trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với nhau. 

- Kinh doanh dịch vụ là ngành kinh doanh sản phẩm vô hình, chất lượng khó 

đánh giá vì chịu nhiều yếu tố tác động từ người bán, người mua và thời điểm chuyển 

giao dịch vụ đó, rất nhiều loại hình dịch vụ phụ thuộc vào thời vụ. 

Trong nền kinh tế, quá trình lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ phục vụ được giao 

cho ngành đảm nhận như: nội thương, ngoại thương, lương thực, vật tư, dược phẩm, du 

lịch, bưu điện, vận tải… 

1.2. Đối tượng kinh doanh thương mại-dịch vụ 

Đối tượng trong kinh doanh thương mại là các loại hàng hóa phân theo từng 

ngành như nông, lâm, thủy, hải sản; hàng công nghệ phẩm tiêu dùng; vật tư thiết bị, thực 

phẩm chế biến, lương thực. 

Hoạt động dịch vụ rất đa dạng và phong phú, tồn tại với nhiều hình thức khác 

nhau: dịch vụ thương mại, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch, 

tư vấn, đầu tư, bảo hiểm, vận tải,…  

1.3. Đặc điểm kinh doanh thương mại-dịch vụ 

1.3.1 Đặc điểm về lưu chuyển hàng hóa  

Lưu chuyển hàng hóa là quá trình vận động của hàng hóa, khép kín 1 vòng luân 

chuyển của hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ. lưu chuyển hàng hóa 

bao gồm ba khâu: mua vào, dự trữ vá bán ra. Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, các 

doanh nghiệp thương mại cần tính toán dự trữ hàng hóa hợp lý, tránh để hàng tồn kho 

quá lớn, kéo dài 1 vòng luân chuyển hàng hóa, nhằm sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm chi 

phí tăng hiệu quả kinh tế. 

Quá trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ thường được diễn ra đồng 

thời ngay cùng 1 thời điểm nên cung – cầu dịch vụ không thể tách rời nhau mà phải 

được tiến hành đồng thời. 
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1.3.2. Đặc điểm về việc tính giá 

Trong quá trình mua hàng các doanh nghiệp thương mại cần tính toán, xác định 

đúng đắn giá thanh toán trong khâu mua để xác định đúng giá vốn của hàng hóa tiêu thụ 

làm cơ sở xác định kết quả kinh doanh. 

Về nguyên tắc, hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại được xác định theo giá 

mua thực tế ở từng khâu kinh doanh: 

- Trong khâu mua: giá mua thực tế là số tiền thực tế mà doanh nghiệp phải chi ra 

để có quyền sở hữu về số hàng hóa đó. Giá mua thực tế bao gồm giá thanh toán với 

người bán (+) chi phí thu mua (+) các khoản thuế không được hoàn lại (-) các khoản 

giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu thương mại được hưởng (nếu có). 

- Trong khâu dự trữ (thời điểm nhập kho): Trị giá vốn hàng hóa nhập kho ba gồm 

giá thanh toán với người bán (+) chi phí thu mua (+) các khoản thuế không được hoàn 

lại (-) các khoản giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu thương mại được hưởng (nếu 

có). 

- Trong khâu bán: trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ được xác định đúng bằng giá 

vốn hàng hóa nhập kho để đảm bảo nguyên tắc nhập giá nào xuất giá đó. Tuy nhiên, do 

sự biến động giá trên thị trường, doanh nghiệp thương mại phải mua hàng hóa từ nhiều 

nhà cung cấp khác nhau, vì vậy giá xuất bán cảu hàng hóa có thể áp dụng một trong các 

phương pháp sau: 

+ Bình quân gia quyền 

+ Thực tế đích danh 

+ Nhập trước xuất trước 

Sản phẩm dịch vụ có sự khác biệt nhau về cơ cấu chi phí so với các sản phẩm vật 

chất khác: tỷ trọng chi phí nguyên  liệu thấp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản 

xuất chung tương đối cao. Trị giá vốn của dịch vụ cung cấp cũng chính là giá thành của 

sản phẩm dịch vụ. 

2. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại-dịch vụ 

Với vai trò và chức năng thu thập và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính trong 

doanh nghiệp nên công tác tổ chức toàn bộ công việc kế toán có ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý ở một doanh nghiệp. Mặt khác nó còn ảnh 

hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng có quyền hạn 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức 

năng của nhà nước. 

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp được tổ chức như sau: 

- Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 

- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán & sổ kế toán 

- Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán 

2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 

Hệ thống biểu mẫu do chế độ kế toán quy định trong đó hầu hết là các mẫu hướng 

dẫn, chỉ trừ một số biểu mẫu bắt buộc. Vì vậy khi tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 
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trong doanh nghiệp cần chú ý lựa chọn số lượng chứng từ có sẵn trong doanh mục để 

thiết kế và sử dụng theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. 

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Do chế độ kế toán hiện hành đã chia đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản theo 

quy mô về vốn và nguồn lao động trong doanh nghiệp. Cho nên khi xây dựng hệ thống 

tài khoản kế toán cho đơn vị , kế toán cần phải: 

(1) Dựa vào quy mô về vốn và nguồn lao động trong doanh nghiệp để lựa chọn 

hệ thống tài khoản ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 

năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp hay chọn hệ thống tài khoản ban 

hành kèm theo Thông tư 133/2016/ TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về.hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

(2) Từ hệ thống tài khoản doanh nghiệp sẽ áp dụng, kế toán tiến hành lựa chọn 

tài khoản nào sẽ được doanh nghiệp sử dụng. 

(3) Từ số lượng tài khoản đã chọn lựa, kế toán tiến hành thiết kế chi tiết hệ thống 

tài khoản cho đơn vị. 

2.3. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 

Việc lựa chọn hình thức kế toán nào để áp dụng là do doanh nghiệp tự quyết định 

nhưng phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán và tùy thuộc vào qui mô, đặc điểm sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn hình thức kế toán nào thì 

doanh nghiệp phải tuân thủ mọi nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán đó về các mặt 

số lượng và kết cấu của các loại sổ, mối quan hệ và sự kết hợp của các loại sổ, trình tự 

và kỹ thuật ghi chép các loại sổ. 

Đối với doanh nghiệp nhỏ, các hình thức kế toán có thể áp dụng là nhật ký sổ cái 

hoặc nhật ký chung. 

Đối với doanh nghiệp vừa, các hình thức kế toán có thể áp dụng là nhật ký sổ cái 

(nếu số lượng tài khoản ít, thường 20 tài khoản), hoặc sử dụng hình thức kế toán nhật 

ký chung, chứng từ ghi sổ 

Đối với doanh nghiệp có qui mô lớn, các hình thức kế toán có thể áp dụng là nhật 

ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ. 

Các doanh nghiệp sử dụng phần mểm kế toán để hoạch toán thì tùy thuộc vào 

phần mềm của đơn vị thiết kế, có thể sử dụng một trong các hình thức kế toán như nhật 

ký chung, chứng từ ghi sổ nhật ký sổ cái, hay nhật ký chứng từ. Tuy nhiên, nhằm thuận 

tiện và đơn giản nhất khi thiết kế phần mềm kế toán, các nhà sản xuất thường chọn hình 

thức nhật ký chung. 

Sau khi đã lựa chọn hình thức kế toán phù hợp, doanh nghiệp xác lập hệ thống 

sổ kế toán trong mỗi hình thức để sử dụng.  

Sổ kế toán phản ánh một cách liên tục và có hệ thống sự biến động của từng loại 

tài sản, từng loại nợ phải trả và nguồn vốn, quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, xây 

dựng hệ thống sổ kế toán một cách khoa học sẽ đảm bảo cho việc tổng hợp số liệu được 

kịp thời, chính xác và tiết kiệm thời gian. 

Nhờ có sổ kế toán mà các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép rời rạc trên 

các chứng từ gốc được phản ánh đầy  đủ, có hệ thống để từ đó kế toán có thể tổng hợp 
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số liệu lập các báo cáo kế toán và phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2.4. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình 

kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ 

doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong 

việc đưa ra các quyết định kinh tế. 

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh 

nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

vẫn tuân thủ các quy định chung tại chế độ kế toán – phần báo cáo tài chính chọn hệ 

thống tài khoản ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC. 

3. Tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương 

mại-dịch vụ 

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

3.1.1  Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn 

Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn có thể chia phòng kế toán thành hai phần, 

đó là kế toán quản trị và kế toán tài chính 

Chức năng và nhiệm vụ của từng tổ trong hai bộ phận, kế toán quản trị và kế toán 

tài chính:  

Trưởng phòng kế toán hay Giám đốc tài chính: điều hành chung phòng kế toán, 

là người thường xuyên tư vấn cho hoạt động quản trị, do đó phải được cung cấp thường 

xuyên các thông tin về kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Phó trưởng phòng kế toán: là người giúp việc cho trưởng phòng, theo dõi đôn 

đốc bộ phận kế toán tài chính và quản trị. Tại nhiều đơn vị, vị trí này kiêm luôn kế toán 

tổng hợp. 

Bộ phận kế toán tài chính:  

Có nhiệm vụ thu thập thông tin để lập các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bộ 

phận này có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

- Tổ kế toán tổng hợp: Bao gồm các phần hành kế toán tiền lương, kế toán thuế, 

kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính 

- Tổ kế toán vật tư/hàng hóa: Tổ kế toán vật tư, hàng hóa công nợ phải trả. 

- Tổ kế toán bán hàng: kế toán doanh thu, thu nhập khác, công nợ phải thu. 

- Tổ kế toán tài sản: phụ trách theo dõi tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, thanh 

toán. 

Bộ phận kế toán quản trị: 

Có nhiệm vụ  thu thập, xử lý các thông tin để cung cấp cho hoạt động quản trị Bộ 

phận này có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

- Tổ kế toán dự toán: Bao gồm các công việc xây dựng các bản dự toán ngắn hạn, 

dài hạn và các báo cáo đánh giá trách nhiệm của quản lý như báo cáo trách nhiệm của 

các trung tâm chi phí, trung tâm đầu tư…. 
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- Tổ kế toán chi phí: Kế toán tập hợp chi phí (sản xuất, bán hàng, quản lý doanh 

nghiệp), tính giá thành sản phẩm 

- Tổ phân tích: Có nhiệm vụ phân tích dánh giá giữa kết quả thực hiện với mục 

tiêu đề ra. Ngoài ra còn có nhiệm vụ phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính, các tỷ 

xuất tài chính theo yêu cầu của quản trị. 

- Tổ dự án: nhiệm vụ của tổ này là xây dựng và hoàn thiện các định mức chi phí 

và các tiêu thức phân bổ chi phí phục vụ cho tổ kế toán chi phí hay tổ kế toán dự toán, 

nghiên cứu các dự án thường xuyên (đầu tư ra bên ngoài đơn vị) và dự án không thường 

xuyên (đầu tư xây dựng cơ bản). 

3.1.2. Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa 

Trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng nhân viên kế toán không nhiều, 

thậm chí nhiều doanh nghiệp “siêu nhỏ” chỉ bố trí 1 người làm kế toán hay thuê các 

doanh nghiệp dịch vụ kế toán làm kế toán (doanh nghiệp có số lượng lao động từ 10 

người trở xuống là doanh nghiệp siêu nhỏ). Do đó không thể tách thành hai bộ phận kế 

toán thành hai phần là kế toán tài chính và kế toán quản trị như những doanh nghiệp có 

quy mô lớn. Tuy nhiên để kết hợp được hai chức năng kế toán tài chính và kế toán quản 

trị chức năng của từng phần hành kế toán được mô tả như sau: 

- Kế toán trưởng hay phụ trách kế toán: điều hành chung bộ phận kế toán toàn 

doanh nghiệp, nhiều đơn vị, vị trí này kiêm luôn kế toán tổng hợp, kế toán tiền lương, 

kế toán tài sản cố định, kế toán thuế, kế toán dự toán, dự án và phân tích… đối với doanh 

nghiệp “siêu nhỏ” thì thực hiện hết tất cả công việc của kế toán. 

- Kế toán vật tư và các khoản nợ phải trả: có nhiệm vụ thực hiện kế toán vật tư, 

hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải trả. 

- Kế toán bán hàng và các khoản nợ phải thu: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, 

công nợ phải thu. 

- Kế toán chi phí: Bao gồm kế toán tập hợp chi phí (sản xuất, bán hàng, quản lý 

doanh nghiệp, chi phí khác), tính giá thành sản phẩm. 

- Kế toán thanh toán: Phụ trách toàn bộ công việc thu chi trong toàn doanh nghiệp. 

Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong 

tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp, bởi suy cho cùng thì chất lượng của công tác 

kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức nghề nghiệp và 

sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các nhân viên trong bộ máy kế toán. 

Nói chung, để tổ chức bộ máy kế toán cần căn cứ vào quy mô của doanh nghiệp, 

trình độ nghề nghiệp và yêu cầu quản lý, đặc điểm về tổ chức sản xuất, quản lý và điều 

kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin. 

3.2. Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán ở doanh nghiệp được định hướng theo 3 dạng: 

tổ chức kế toán tập trung, tổ chức kế toán phân tán, tổ chức kế toán vừa tập trung vừa 

phân tán. 

- Tổ chức kế toán tập trung là mô hình tổ chức có đặc điểm là toàn bộ công việc 

xử lý thông tin trong doanh nghiệp được thực hiện tập trung ở phòng kế toán, còn ở các 

đơn vị trực thuộc chỉ thực hiện việc thu thập, phân loại và chuyển chứng từ cùng các 

báo cáo nghiệp vụ về phòng kế toán xử lý và tổng hợp thông tin. 
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- Tổ chức kế toán phân tán là mô hình tổ chức có đặc điểm công việc kế toán 

được phân công cho các đơn vị trực thuộc thực hiện toàn bộ những nội dung phát sinh 

tại đơn vị mình, phòng kế toán có nhiệm vụ kết hợp các báo cáo kế toán do các đơn vị 

trực thuộc gửi lên để tập hợp và lập ra các báo cáo tổng hợp cho toàn doanh nghiệp theo 

quy định. 

- Tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán là mô hình tổ chức có đặc điểm 

công việc kế toán được phân công cho các đơn vị trực thuộc thực hiện một phần hoặc 

toàn bộ những nội dung phát sinh tại đơn vị mình. Nghĩa là trong doanh nghiệp, có các 

đơn vị trực thuộc hoạch toán phụ thuộc và có các đơn vị trực thuộc hoạch toán độc lập. 

phòng kế toán tập hợp thông tin từ các đơn vị trực thuộc thuộc hoạch toán phụ thuộc để 

lập ra một báo cáo sau đó kết hợp với các báo cáo từ các đơn vị trực thuộc hoạch toán 

độc lập để lập ra báo cáo tổng hợp chung cho toàn doanh nghiệp theo quy định. 

Câu hỏi ôn tập 

1. Trình bày đối tượng, đặc điểm kinh doanh thương mại - dịch vụ.  

2. Trình bày tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại - dịch vụ. 

3. Trình bày tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương 

mại - dịch vụ.  
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Bài 1 

KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

Giới thiệu 

 Bài mua, bán hàng hoá trong nước trình bày các phương thức mua, bán hàng hoá 

trong nước; các phương pháp tính giá hàng hoá mua ngoài nhập kho, các phương pháp 

tính giá hàng hoá xuất kho, các tài khoản chính và phương pháp hạch toán các nghiệp 

vụ mua, bán hàng hoá trong nước. Hướng dẫn quy trình lập chứng từ và ghi sổ sách kế 

toán mua, bán hàng hoá trong nước. 

Mục tiêu bài 

- Trình bày được các phương pháp tính giá mua, bán hàng hóa trong nước. 

- Trình bày được quy trình lập chứng từ và ghi sổ kế toán mua, bán hàng hóa 

trong nước. 

- Tính toán được trị giá hàng hóa mua nhập kho, trị giá hàng hóa xuất kho theo 

các phương pháp tính giá.  

- Lập được chứng từ kế toán mua, bán hàng hóa trong nước. 

- Ghi được sổ tổng hợp, sổ chi tiết của kế toán mua, bán hàng hóa trong nước.. 

Nội dung bài 

1. Kế toán mua hàng hoá trong nước 

1.1. Những vấn đề chung về kế toán mua hàng hóa trong nước 

1.1.1. Khái niệm 

 Mua hàng là mối quan hệ giao dịch, trao đổi hàng hóa giữa người mua và người 

bán, người mua được quyền sở hữu về hàng hóa nhưng mất quyền sở hữu về tiền tệ. 

1.1.2. Các phương thức mua hàng hóa 

 - Mua hàng trực tiếp: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, doanh nghiệp cử 

cán bộ nghiệp vụ mang giấy uỷ nhiệm nhận hàng đến đơn vị bán để nhận hàng theo quy 

định trong hợp đồng hay để mua hàng trực tiếp tại cơ sở sản xuất, tại thị trường và chịu 

trách nhiệm vận chuyển hàng hoá về doanh nghiệp. Mọi hao hụt, mất mát trên đường về 

kho đơn vị mua do bên mua chịu. 

 - Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Bên bán căn cứ vào hợp đồng kinh 

tế đã ký kết hoặc đơn đặt hàng, chuyển hàng tới cho bên mua, giao hàng tại kho của bên 

mua hay tại địa điểm do bên mua quy định trước. Chi phí vận chuyển tùy thuộc vào điều 

kiện quy định trong hợp đồng. Khi chuyển hàng thì hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu 

của bên bán, hàng mua chỉ thuộc quyền sở hữu của bên mua khi bên mua nhận được 

hàng và chấp nhận thanh toán. 

1.1.3. Tính giá hàng hóa nhập kho 

Hàng hóa hiện có ở DN bao giờ cũng được phản ánh trong sổ kế toán và trong 

báo cáo kế toán theo giá vốn thực tế, tức là đúng với số tiền DN bỏ ra về những hàng 

hóa đó. 

- Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có hóa 

đơn đầu vào là hóa đơn GTGT. 
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Giá 

gốc 
= 

Giá 

mua 

 

+ 

Các khoản 

thuế 

(không hoàn lại) 

 

+ 

Chi phí mua 

hàng hóa 

(chưa có thuế) 

 

- 

Chiết khấu 

thương mại, 

giảm giá 

 

Trong đó:  

+ Giá mua: là giá ghi trên hóa đơn không bao gồm thuế GTGT. 

+ Các khoản thuế không hoàn lại như: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của 

hàng hoá nhập khẩu được tính vào giá thực tế nhập kho. 

+ Chi phí mua hàng hóa bao gồm bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, 

chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh 

nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua 

hàng hóa... 

 + Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm 

yết cho khách hàng khi mua với số lượng lớn. 

 + Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá 

kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 

- Đối với các DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc tính thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ nhưng hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng và các hàng hóa 

không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT: giá gốc hàng hóa nhập kho là tổng giá thanh 

toán bao gồm cả thuế GTGT: 

Giá 

gốc 
= 

Giá mua 

(giá thanh toán) 
+ 

 Các khoản thuế 

(không hoàn lại) 
+ 

 

Chi phí mua 

hàng hóa 

 

- 
CK TM, 

giảm giá 

Ví dụ: Doanh nghiệp A ( hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) mua 

1 lô hàng hóa có giá mua chưa thuế ghi trên hóa đơn là 19.500.000 đồng, thuế suất thuế 

GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng hóa về tới kho doanh nghiệp là 525.000 đồng, 

trong đó thuế GTGT là 25.000 đồng, chiết khấu thương mại được hưởng là 2.000.000 

đồng. Tính trị giá nhập kho của lô hàng hóa trên. 

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán mua hàng hóa 

- Theo dõi, ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình mua hàng về số 

lượng, kết cấu, chủng loại, quy cách, chất lượng, giá cả hàng mua và thời điểm mua 

hàng. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng theo từng nguồn 

hàng, từng người cung cấp và theo từng hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, tình hình thanh 

toán với nhà cung cấp. 

- Cung cấp thông tin kịp thời về tình hình mua hàng và thanh toán tiền hàng cho chủ 

doanh nghiệp và cán bộ quản lý, làm căn cứ cho việc đề xuất những quyết định trong 

chỉ đạo, tiền hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.5. Tài khoản kế toán sử dụng 
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* TK 156: Hàng hóa 

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hóa nhập, xuất, tồn kho của doanh 

nghiệp, bao gồm hàng hóa tại các kho, quầy hàng. 

Kết cấu và nội dung TK 156 

TK “Hàng hóa” 156 

Số dư đầu kỳ: Trị giá mua vào của 

hàng hóa tồn kho; Chi phí thu mua của 

hàng hóa tồn kho. 

 

 

-Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa 

đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế 

không được hoàn lại); 

- Chi phí thu mua hàng hóa; 

- Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia 

công (gồm giá mua vào và chi phí gia 

công); 

- Trị giá hàng hóa đã bán bị người mua 

trả lại; 

- Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi 

kiểm kê; 

- Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho 

cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế 

toán hàng tồn kho theo phương pháp 

kiểm kê định kỳ); 

- Trị giá hàng hoá bất động sản mua 

vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu 

tư. 

 

- Trị giá của hàng hóa xuất kho để bán, 

giao đại lý, giao cho doanh nghiệp phụ 

thuộc; thuê ngoài gia công, hoặc sử 

dụng cho sản xuất, kinh doanh. 

- Chi phí thu mua phân bổ cho hàng 

hóa đã bán trong kỳ; 

- Chiết khấu thương mại hàng mua 

được hưởng; 

- Các khoản giảm giá hàng mua được 

hưởng; 

- Trị giá hàng hóa trả lại cho người 

bán; 

- Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu khi 

kiểm kê; 

- Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho 

đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế 

toán hàng tồn kho theo phương pháp 

kiểm kê định kỳ); 

- Trị giá hàng hoá bất động sản đã bán 

hoặc chuyển thành bất động sản đầu tư, 

bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc 

tài sản cố định. 

SDCK: Trị giá mua vào của HH tồn 

kho; Chi phí thu mua của HH tồn kho. 

 

 

Tài khoản 156 - Hàng hóa, có 3 tài khoản cấp 2:  

- TK 1561: Giá mua hàng hóa 

- TK 1562: Chi phí thu mua hàng hóa 

- TK 1567: Hàng hóa bất động sản 

* TK 151 – Hàng mua đang đi trên đường: 
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Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư mua ngoài 

đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho, còn đang trên đường 

vận chuyển, còn ở bên cảng hay đã về tới doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập 

kho. 

Kết cấu và nội dung TK 151: 

TK” Hàng mua đang đi trên đường” 151 

Số dư đầu kỳ: Trị giá hàng hóa, vật tư 

đã mua nhưng còn đang đi trên đường. 

 

 

- Trị giá hàng hóa, vật tư đang 

đi trên đường phát sinh. 

- Kết chuyển giá trị gốc của 

hàng hóa, vật tư đang đi trên đường 

cuối kỳ (đối với doanh nghiệp áp dụng 

phương pháp kiểm kê đinh kỳ). 

 

- Trị giá hàng hóa, vật tư đang đi 

đường tháng trước đã về nhập kho 

hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách 

hàng. 

- Kết chuyển trị giá gốc của 

hàng hóa, vật tư đang đi trên đường 

đầu kỳ (đối với doanh nghiệp áp dụng 

phương pháp kiểm kê định kỳ). 

 

Số dư cuối kỳ: Trị giá hàng hóa, vật tư 

đã mua nhưng còn đang đi trên đường. 

 

 

  

1.1.6. Phương pháp hạch toán (Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai 

thường xuyên hàng tồn kho) 

1.1.6.1. Trường hợp hàng hoá mua ngoài nhập kho và hoá đơn cùng về 

(1). Hàng hóa mua ngoài nhập kho doanh nghiệp, căn cứ  

- Chứng từ kế toán: Phiếu nhập kho 

- Chứng từ có liên quan: Hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho bên 

bán. 

+ Phương pháp khấu trừ thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 156 (1561)  - Hàng hóa  

Nợ TK 133 (1331)  - Thuế GTGT được khấu trừ  

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán). 

+ Phương pháp tính thuế trực tiếp: trị giá hàng hóa mua vào bao gồm cả thuế GTGT. 

Ví dụ 1. 

Ngày 05/06/2019 Doanh nghiệp (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 

mua một lô hàng của công ty A. Đã nhận được hóa đơn, trên hóa đơn ghi giá mua chưa 

có thuế GTGT là 30.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người 


